
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

Kính biếu 

 

Giaùp Ngoï  2014 



ÑAÏI - ÑAÏO   TAM - KYØ  PHOÅ - ÑOÄ 

(Baùt thaäp cöûu nieân) 

TOØA THAÙNH   TAÂY NINH 

                          THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

 

 
 

 

 

  

 

CAO  
NHƯ  
BẮC  

KHUYẾT 
NHÂN  
CHIÊM  

NGƯỠNG 

ĐÀI  
TẠI  
NAM  

PHƯƠNG  
ĐẠO  

THỐNG  
TRUYỀN 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập cửu niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2014 
Tháng Chạp (đủ) / Tháng Giêng (thiếu) 

Năm Quý Tỵ & Giáp Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 89 

 

Kính chuùc  Chö ÑaïÏo Höõu, 

Ñaïo Taâm haïnh höôûng moät naêm 

môùi Giaùp Ngoï traøn ñaày hoàng 

aân cuûa Ñöùc Chí Toân, Ñöùc 

Phaät Maãu vaø caùc Ñaáng 

Thieâng Lieâng. 

Toäc Ñaïo Sydney 

 

 
 

 

24-12 âl. Lễ đưa Chư Thánh (Tiểu lễ) 
30-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rước Chư Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

  

1 

   TẾT  
DƯƠNG LỊCH 

1 th. 12  

 

2 

  

2  

 

3 

 

3  

 

4 

  

4  

 

5 

  

5  

 

6 

  

6  

 

7 

  

7  

 

8 

  

8  

 

9 

  

9  

 

10 

  

10  

 

11 

  

11  

 

12 

  

12  

 

13 

  

13  

 

14 

  

14  

 

15 

  

15  

 

16 

  

16  

 

17 

  

17  

 

18 

  

18  

 

19 

  

19  

 

20 

  

20  

 

21 

  

21  

 

22 

  

22  

 

23 

  

23  

 

24 

Lễ đưa  
Chư Thánh  

(T.lễ)  

24  

 

25 

  

25  

 

26 

AUSTRALIA 
DAY  

26  

 

27 

  

27  

 

28 

 

28  

 

29 

  

29  

 

30 
  Lễ Giao Thừa, 
rước Chư thánh 

12 giờ khuya 
(T.lễ)   

30  

 

31 

  TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. giêng  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập cửu niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2014 
Tháng Giêng (thiếu)  

Năm Giáp Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 89 

 

 
 
 
 

Những vạn vật Âm Dương tạo hóa, 
Dầu cỏ cây hoa quả biến sanh. 
Con người đứng phẩm tối linh. 
Nửa người nửa Phật nơi mình anh nhi. 
 
Ðại Từ Phụ từ bi tạo hóa, 
Tượng mảnh thân giống cả Càn Khôn. 
Vẹn toàn đủ xác đủ hồn. 
Xây cơ chuyển thế bảo tồn vạn linh. 
… … … 
 
 

Trích từ “KINH TẮM THÁNH” 
KINH THIÊN-ĐẠO VÀ THẾ-ĐẠO 

 
 
 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ) 
15-1 âl.  Lễ Thượng Ngươn (Đại lễ) 

Kỷ niệm Chư vị Đầu-Sư Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

     

1 

  

2 th. giêng  

 

2 

 

3  

 

3 

 

4  

 

4 

  

5  

 

5 

 

6  

 

6 

 

7  

 

7 

  

8  

 

8 

  Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9  

 

9 

 

10  

 

10 

  

11  

 

11 

  

12  

 

12 

  

13  

 

13 

  

14  

 

14 
 Lễ Thượng 

Ngươn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sư  

C-T-Đ 
15  

 

15 

  

16  

 

16 

 

17  

 

17 

 

18  

 

18 

  

19  

 

19 

  

20  

 

20 

 

21  

 

21 

  

22  

 

22 

  

23  

 

23 

   

24  

 

24 

  

25  

 

25 

  

26  

 

26 

  

27  

 

27 

  

28  

 

28 

  

29  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập cửu niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

March 2014 
Tháng Hai (đủ) / Tháng Ba (thiếu) 

Năm Giáp Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 89 

 

 

… … …Các con đủ hiểu rằng: Phàm 
muôn việc chi cũng có thiệt và cũng có 
dối; nếu không có thiệt thì làm sao biết 
đặng dối; còn không có dối, làm sao 
phân biệt cho có thiệt... Cười... 

Thầy nói cho các con hiểu rằng: Muốn 
xứng đáng làm môn đệ Thầy là khổ 
hạnh lắm. Hễ càng thương bao nhiêu 
thì Thầy lại càng hành bấy nhiêu. Như 
đáng làm môn đệ Thầy thì là Bạch 
Ngọc Kinh mới chịu rước; còn ngã thì 
cửa Ðịa Ngục lại mời. Thương thương, 
ghét ghét, ai thấu đáo vậy ôi! 

Bởi vậy cho nên Thầy chẳng vì ghét 
mà không lời khuyến dụ; cũng 
chẳng vì thương mà không sai quỉ 
dỗ dành. … … … 
 

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN -  Q.1-Bài 06 
13-03-1926 (âl. 29-01-Bính Dần)  

 

15-2 âl.  Vía Đức Thái Thượng Lão Quân 
(Đại lễ) 

19-2 âl. Vía Đức Phật Quan Âm (Đại lễ) 
1-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thượng Phẩm 

(Tiểu lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

31 th. 3 

 KN Đức Cao 
Thượng Phẩm 

(T.lễ)  

1 th. 3  

 

    

1 

  

1 th.2  

 

2 

 

2  

 

3 

Labour Day 
(WA) 

3  

 

4 

  
 

4  

 

5 

  

5  

 

6 

  

6  

 

7 

  

7  

 

8 

 

8 
120 

 

9 

 

9  

 

10 

Labour Day VIC, 
Canberra Day ACT 

Adelaide Cup Day SA  

10  

 

11 

  

11  

 

12 

  

12  

 

13 

 

13  

 

14 

  

14  

 

15 

Vía Đức Thái 
Thượng Lão 
Quân (Đ.lễ)  

15  

 

16 

 

16  

 

17 

 

17  

 

18 

  

18  

 

19 

 Vía Đức Phật 
Quan Âm 

(Đ.lễ)  

19  

 

20 

  

20  

 

21 

 

21  

 

22 

  

22  

 

23 

  

23  

 

24 

 

24  

 

25 

  

25  

 

26 

Lễ Hai Bà 
Trưng 

26  

 

27 

  

27  

 

28 

  

28  

 

29 

  

29   

 

30 

  

30   
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập cửu niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

April 2014 
Tháng Ba (thiếu) / Tháng Tư (đủ) 

Năm Giáp Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 89 

 

 
… … …. 

LUẬT NHƠN QUẢ cũng gọi là LUẬT 
ÐIỀU HÒA hay là LUẬT CÔNG BÌNH, 
và nếu người ta có hành động nào bất 
chánh làm cho mất sự điều hòa của Ðạo 
lý hay là mất sự công bằng thiêng liêng 
(ví dụ gạt người lấy của, thâu đa nạp 
thiểu, hại người để lợi cho mình, ỷ thế 
hiếp cô, mưu mô để làm việc bất chánh 
v.v...) thì Ðấng Tạo Ðoan sẽ lập lại sự 
thăng bằng, đem một cái quả để báo 
ứng vào kẻ đã phạm pháp cho đúng 
theo Luật quân bình của Trời Ðất. 

Bởi đó, mọi sự sanh ra trong đời của 
chúng ta đều phải có một nguyên nhân 
kết cấu mà ra. 
… … …  

Đức Thượng Sanh Thuyết về  
LUẬT NHƠN QUẢ 

Trích từ: “TIỂU SỬ VÀ LỜI THUYẾT ÐẠO CỦA 
ÐỨC THƯỢNG SANH” 

 

26-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thượng Sanh 
(Tiểu lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

 

1 

  

2 th. 3  

 

2 

  

3  

 

3 

  

4  

 

4 

  

5  

 

5 

  

6  

 

6 

 

7  

 

7 

 

8  

 

8 

  

9  

 

9 

  Quốc Tổ  
Hùng Vương 

10  

 

10 

  

11  

 

11 

 

12  

 

12 

  

13  

 

13 

  

14  

 

14 

 

15  

 

15 

  

16  

 

16 

  

17  

 

17 

  

18  

 

18 

Easter 
 Good Friday 

19  

 

19 

 

20  

 

20 

  

21  

 

21 

Easter 
Monday 

22  

 

22 

 

23  

 

23 

  

24  

 

24 

  

25  

 

25 
 ANZAC DAY 
KN Đức Cao 
Thượng Sanh 

(T.lễ) 
26  

 

26 

  

27  

 

27 

 

28  

 

28 

  

29  

 

29 

  

1 th. 4  

 

30 

  

2  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập cửu niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

May 2014 
Tháng Tư (đủ) / Tháng Năm (thiếu) 

Năm Giáp Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 89 

 

 
 

… Ngày giờ nào, nhơn loại biết tôn 
trọng nhau, dầu sang hèn nhìn nhau 
là anh em cốt nhục, ngày ấy phương 
giải khổ không khó. Các con nghe 
Thầy mà làm y lời Thầy thì khổ ấy tự 
tiêu diệt. Nếu các con còn đau thảm, 
thì đấm ngực nói: "Khổ nầy do các con 
tạo, không phải do Thầy định tội đa 
nghe". 

Thầy đến chỉnh đốn tâm lý loài người, 
tránh tranh đấu, tiêu diệt lẫn nhau thì 
không còn hổn loạn với nhau, thì tức 
nhiên diệt khổ chớ có chi đâu lạ.  

Cơ quan giải khổ tâm hồn của Ngài là 
đó. 
 

LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP 
Quyển I: Năm Bính Tuất - Ðinh Hợi  

(1946-1947)-Bài 44 
 

8-4 âl. Vía Đức Phật Thích Ca (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chư Thánh Phước-Thiện 
(Nam & Nữ) 

10-4 âl. Kỷ niệm Đức Phạm Hộ Pháp qui 
Thiên (Tiểu lễ) 

22-5 dl. Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 
(Tiểu lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

   

3 th. 4  

 

2 

 

4  

 

3 

 

5  

 

4 

 

6  

 

5 

Labour Day 
(QLD) 

7  

 

6 
 Vía Đức Phật 
Thích Ca (Đ.lễ) 
K/n Chư Thánh 
Phước Thiện 

8  

 

7 

  

9  

 

8 

 KN ĐứcPhạm 
Hộ Pháp qui 
Thiên (T.lễ) 

10  

 

9 

  

11  

 

10 

 

12  

 

11 

Mothers’ Day 

13  

 

12 

 

14  

 

13 

  

15  

 

14 

 

16  

 

15 

  

17  

 

16 

  

18  

 

17 

  

19  

 

18 

  

20  

 

19 

  

21  

 

20 

 

22  

 

21 

  

23  

 

22 

Vía Đức Nguyệt 
Tâm Chơn 
Nhơn (T.lễ) 

24  

 

23 

   

25  

 

24 

 

26  

 

25 

  

27  

 

26 

  

28  

 

27 

  

29  

 

28 

 

30  

 

29 

 

1 th. 5  

 

30 

  

2  

 

31 

  

3  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập cửu niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

June 2014 
Tháng Năm (thiếu) / Tháng Sáu (đủ) 

Năm Giáp Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 89 

 
 

 
 
Ðã từng muôn kiếp có tên Ta, 
Ta bởi Ðạo Trời mở cửa ra. 
Ra để rước người lành đến ở, 
Ở chung một cõi lại chung nhà. 
 
Cương tỏa đương thời đã giải vây, 
Ðừng mơ căn nghiệt một đời nầy. 
Hữu duyên độ thấu nguồn Chơn Ðạo, 
Tu niệm khuyên bền chí chớ lay. 
 
Một ngày thỏn mỏn một ngày qua, 
Tiên Phật nơi mình phải ở xa? 
Luyện đặng tinh thông muôn tuổi thọ, 
Cửa Tiên xuất nhập cũng như nhà.  
 

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN  Q.1 
Thi Văn Dạy Đạo 

 

 
 

5-5  âl. Lễ sinh nhật Đức Phạm Hộ Pháp 
(Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th. 6 

 

4 th. 6 

 

     

1 

  

4 th. 5  

 

2 
Western Aus.Day 

Lễ sinh nhật 
Đức Phạm Hộ 

Pháp (Đ.lễ)  
5  

 

3 

  

6  

 

4 

  

7  

 

5 

  

8  

 

6 

  

9  

 

7 

  

10  

 

8 

 

11  

 

9 

 Queen’s 
Birthday  
(ex. WA) 

12  

 

10 

  

13  

 

11 

  

14  

 

12 

  

15  

 

13 

  

16  

 

14 

 

17  

 

15 

 

18  

 

16 

  

19  

 

17 

 

20  

 

18 

  

21  

 

19 

  

22  

 

20 

  

23  

 

21 

  

24  

 

22 

  

25  

 

23 

 

26  

 

24 

  

27  

 

25 

  

28  

 

26 

  

29  

 

27 

  

1 th. 6  

 

28 

  

2  

 

29 

  

3  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập cửu niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

July 2014 
Tháng Sáu (đủ) / Tháng Bảy (thiếu) 

Năm Giáp Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 89 

 

 
 

 
 

… … … 

Phần các con truyền đạo kỳ Phổ Độ 
nầy cũng lắm nặng nề; bao nhiêu Nam 
tức bao nhiêu Nữ; Nam biết thành 
Tiên, Phật, chớ Nữ lại không sao? 
Thầy đã nói Bạch Ngọc Kinh có cả 
Nam và Nữ, mà phần nhiều Nữ lấn 
quyền thế hơn Nam nhiều. 

Vậy, con phải tuân lịnh Thầy mà lập 
thành Nữ Phái. Nghe và tuân, Thầy 
hằng ở với con, lo chung cùng con; con 
chớ ngại.  

… … … 
 

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN -  Q.1-Bài 19  
17-07-1926 (âl. 08-06-Bính Dần) 

 
 

 
 

24-6 âl. Vía Đức Quan Thánh Đế Quân 
(Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

 
 

1 

  

5 th. 6  

 

2 

  

6  

 

3 

  

7  

 

4 

  

8  

 

5 

  

9  

 

6 

  

10  

 

7 

  

11  

 

8 

  

12  

 

9 

  

13  

 

10 

  

14  

 

11 

  

15  

 

12 

  

16  

 

13 

  

17  

 

14 

  

18  

 

15 

  

19  

 

16 

  

20  

 

17 

  

21  

 

18 

  

22  

 

19 

  

23  

 

20 

Vía Đức Quan 
Thánh Đế 

Quân (Đ.lễ)  

24  

 

21 

  

25  

 

22 

  

26  

 

23 

 

27  

 

24 

  

28  

 

25 

  

29  

 

26 

 

30  

 

27 

  

1 th. 7  

 

28 

  

2  

 

29 

  

3  

 

30 

  

4  

 

31 

  

5 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập cửu niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

August 2014 
Tháng Bảy (thiếu) / Tháng Tám (đủ) 

Năm Giáp Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 89 

 

 
 
Ðời hằng đổi, nước non không đổi, 
Giữ nhơn luân nhờ mối Ðạo truyền. 
Nhẫng lo trọng tước cao quyền, 
Ðem thân trần cấu gieo miền trầm luân. 
Biệt cành lá rụng đầy rừng, 
Con thuyền Bát Nhã lỡ chừng độ duyên. 

Sắc, 
Tài, 

Tửu, 
Khí, 

Lưng vơi lấy chí anh hùng, 
Mượn gươm Thần huệ dứt lần trái oan. 
Vụ chữ nhàn.... 

Giải nghĩa: Thầy là cội, chúng sanh là lá.... Phải 

lấy chữ anh hùng hoặc nhiều hay ít mà dứt oan 
trái đặng tu tâm dưỡng tánh, hầu vụ chữ nhàn 

Đức Thái Bạch Giáng Cơ Đề Bút năm 1927 
Tài liệu đưọc trích từ “ÐẠO SỬ Quyển II  

Từ năm Ất Sửu (1925) đến năm Kỷ Tỵ (1929)”  
Biên Soạn: NỮ ÐẦU SƯ HƯƠNG HIẾU 

 
 

15-7 âl. Lễ Trung Ngươn (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chư Thánh Cửu-Trùng-
Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

  

6 th. 7  

 

2 

  

7  

 

3 

  

8  

 

4 

 

9  

 

5 

 

10  

 

6 

  

11  

 

7 

  

12  

 

8 

  

13  

 

9 

  

14  

 

10 
 Lễ Trung 

Ngươn (Đ.lễ) 
K/n Chư Thánh 
C-T-Đ và H-T-Đ 

15  

 

11 

  

16  

 

12 

  

17  

 

13 

  

18  

 

14 

  

19  

 

15 

 

20  

 

16 

  

21  

 

17 

  

22  

 

18 

  

23  
 
 

19 

  

24  

 

20 

  

25  

 

21 

  

26  

 

22 

  

27  

 

23 

  

28  

 

24 

  

29  

 

25 

 

1 th. 8  

 

26 

 

2  

 

27 

  

3  

 

28 

  

4  

 

29 

  

5  

 

30 

  

6  

 

31 

  

7  

 



CAO DAI Temple of NEW SOUTH WALES - Thánh Thất NSW   114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 AUSTRALIA  Tel & Fax + 61 2  9740 5678 

 

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập cửu niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

September 2014 
Tháng Tám (đủ) / Tháng Chín (đủ) 

Năm Giáp Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 89 

 

 
Ðêm 14 tháng 8 năm Ðinh Hợi (1947) 

… … … 

Phật Mẫu ban sơ đến Hiệp Thiên Ðài 
làm Mẹ của chữ Khí tức là khí sanh 
vạn vật. Lấy Ngươn pháp trong chữ 
"Khí" biến thành Càn Khôn Vũ Trụ, chữ 
Khí tương quan trong Hiệp Thiên Ðài. 
Nên Phật Mẫu trước đến tạo Hiệp 
Thiên Ðài thuộc Pháp, tức là tòa ngự 
của Người, rồi sau mới lập Cửu Trùng 
Ðài. Người đến gọi mình là bạn của 
chúng sanh, tự xưng Thiếp, đem bí mật 
từ thử chưa ai nghe đối với Chí Tôn 
thế nào, nói rõ không kiêng phép Ngọc 
Hư, vì để tạo gia nghiệp cho con cái 
của Người, thì Người có quyền nói 
không ai cản được nổi…. … … 

 
LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP 

Quyển I: Năm Bính Tuất - Ðinh Hợi  
(1946-1947) Bài 29 

 

15-8 âl. Vía Đức Phật Mẫu & Lễ HộI Yến 
Diêu Trì Cung (Đại lễ) & Tết Trung 
Thu 

18-8 âl. Vía Đức Lý Giáo Tông (Đại lễ) 
27-8 âl. Vía Đức Khổng Thánh (Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

  

8  th. 8 

 

2 

  

9  

 

3 

  

10  

 

4 

 

11  

 

5 

  

12  

 

6 

  

13  

 

7 

Fathers’ Day 

14  

 

8 

 Vía Đức Phật 
Mẫu (Đ.lễ) 

Tết Trung Thu 

15  

 

9 

  

16  

 

10 

  

17  

 

11 

 Vía Đức Lý 
Giáo Tông 

(Đ.lễ)  

18  

 

12 

  

19  

 

13 

 Lễ Trần Hưng 
Đạo 

20  

 

14 

  

21  

 

15 

  

22  

 

16 

  

23  

 

17 

 

24  

 

18 

  

25  

 

19 

 

26  

 

20 

 Vía Đức 
Khổng Thánh 

(Đ.lễ) 

27  

 

21 

  

28  

 

22 

  

29  

 

23 

  

30  

 

24 

  

1 th. 9  

 

25 

  

2  

 

26 

 

3  

 

27 

  

4  

 

28 

  

5  

 

29 

Queen’s 
Birthday (WA) 

6  

 

30 

  

7  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập cửu niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

October 2014 
Tháng Chín (đủ) / Tháng Chín nhuận (thiếu) 

Năm Giáp Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 89 

 

 
 

Luân hồi nghĩa là xoay chuyển mãi, 
cũng như bánh xe lăn qua rồi lăn qua 
nữa không lúc nào ngừng. Về Đạo 
pháp, chữ Luân hồi chỉ về Luật chuyển 
kiếp của Chúng sanh, như kiếp nầy 
làm người, kiếp tới làm Tiên Phật hay 
ngạ quỉ, hay súc sanh. Tấn hóa hay 
thối hóa đều do sở hành của người mà 
ra…. … … 

GIÁO LÝ 
Soạn giả TIẾP PHÁP TRƯƠNG VĂN TRÀNG 

 

 
Ức lòng dễ tỏ đặng cùng ai, 
Hiền đức mà sao chịu khổ hoài. 
Lão nói tỏ tường cho đó hiểu, 
Cũng là vay trả luật xưa nay. 

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN Q.2 
Thi Văn Dạy Đạo 

 
 

  
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

  

1 

  

8 th. 9  

 

2 

  

9  

 

3 

  

10  

 

4 

   

11  

 

5 

  

12  

 

6 

 Labour Day 

(NSW&ACT&SA) 

13  

 

7 

  

14  

 

8 

  

15  

 

9 

 

16  

 

10 

 

17  

 

11 

  

18  

 

12 

  

19  

 

13 

 

20  

 

14 

  

21  

 

15 

 

22  

 

16 

 

23  

 

17 

  

24  

 

18 

  

25  

 

19 

  

26  

 

20 

  

27  

 

21 

  

28  

 

22 

 

29  

 

23 

  

30  

 

24 

  

1 th. 9 nh.  

 

25 

  

2  

 

26 

  

3  

 

27 

  

4  

 

28 

  

5  

 

29 

 

6  

 

30 

  

7  

 

31 

  

8  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Bát thập cửu niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

November 2014 
Tháng Chín nhuận (thiếu) / Tháng Mười (đủ) 

Năm Giáp Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 89 

 

 
 

lòng thành kỉnh. Chư Đạo hữu nam nữ, 
chư Nhu, chư Tín nữ đến hầu đàn phải 
cho tinh khiết nghiêm trang. 

Vậy thì: 

Trước khi đến hầu đàn, phải dọn mình 
cho sạch sẽ, hết lòng thành kỉnh mà 
khẩn nguyện cùng Trời Phật. Đến đàn 
rồi phải giữ lễ nghi cho thiệt nghiêm 
trang. 

Trước khi chỉnh đàn, không đặng ở 
trước Thiên bàn mà giỡn cợt hay là nói 
điều chi hoại sự cùng là khạc nhổ trong 
đàn. 
… … …  

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐẠO 
Soạn giả: Thượng Đầu Sư LÊ VĂN TRUNG 

 
 

  
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

     

1 

  

9 th. 9 nh.  

 

2 

  

10  

 

3 

  

11  
t 

4 

Melbourne 
Cup (VIC)   

12  

 

5 

  

13  

 

6 

  

14  

 

7 

  

15  

 

8 

 

16  

 

9 

  

17  

 

10 

 

18  

 

11 

  

19  

 

12 

 

20  

 

13 

  

21  

 

14 

  

22  

 

15 

  

23  

 

16 

  

24  

 

17 

  

25  

 

18 

 

26  

 

19 

  

27  

 

20 

 

28  

 

21 

  

29  

 

22 

 

1 th. 10  

 

23 

  

2  

 

24 

  

3  

 

25 

  

4  

 

26 

 

5  

 

27 

  

6  

 

28 

  

7  

 

29 

  

8  

 

30 

   

9  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

December 2014 
Tháng Mười (đủ) / Tháng Mười Một (thiếu) 

Năm Giáp Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 89 & 90 

 
 

Tịch Đạo Nam Phái 
 
THANH Ðạo tam khai thất ức niên, 
Thọ như địa huyển thạnh hòa Thiên. 
Vô hư qui phục nhơn sanh khí, 
Tạo vạn cổ đàn chiếu Phật duyên. 
 

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN Q.1-Bài 26  
9 Août 1926. 01-07-Bính Dần 

 
--oOo— 

 

Tịch Đao Nữ Phái 
 
HƯƠNG tâm nhứt phiến cận Càn Khôn, 
Huệ đức tu chơn độ dẫn hồn. 
Nhứt niệm Quan Âm thùy bảo mạng, 
Thiên niên đẳng phái thủ sanh tồn. 
 

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN Q.2-Bài 11  
Ngày 18 Novembre 1926 (14-10 Bính Dần)   

 

13-10 âl. Kỷ niệm Đức Quyền Giáo Tông Lê 
Văn Trung (Tiểu lễ) 

15-10 âl. Lễ Hạ Ngươn (Đại lễ) & Kỷ niệm 
Ngày Khai Đạo ĐĐTKPĐ 

 Kỷ niệm Chư vị Thời-Quân Hiệp-
Thiên-Đài 

25-12dl. Vía Đức Chúa Jésus (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

  

10 th. 10  

 

2 

   

11  

 

3 

  

12  

 

4 
 KN Đức 

Quyền Giáo 
Tông Lê Văn 
Trung (T.lễ) 

13  

 

5 

  

14  

 

6 
Lễ Hạ Ngươn 
(Đ.lễ) & K/n 

Ngày Khai Đạo 
& T.Q. HTĐ  

15  

 

7 

 

16  

 

8 

  

17  

 

9 

 

18  

 

10 

  

19  

 

11 

  

20  

 

12 

  

21  

 

13 

 

22  

 

14 

  

23  

 

15 

  

24  

 

16 

  

25  

 

17 

  

26  

 

18 

  

27  

 

19 

  

28  

 

20 

  

29  

 

21 

  

30  

 

22 

  

1 th. 11  

 

23 

  

2  

 

24 
 Vía Đức Chúa 

Jésus 
 12 giờ khuya 

(Đ.lễ) 
3  

 

25 

 Christmas 
day  

4  

 

26 

Boxing day 

5  

 

27 

  

6  

 

28 

  

7  

 

29 

 

8  

 

30 

  

9  

 

31 

  

10  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2015 
Tháng Mười Một (thiếu) / Tháng Chạp (đủ) 

Năm Giáp Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 90 

 

 
 

Vì tại sao Thầy muốn cho các con mặc 
đồ bô vải chăng?  

Vì bô vải là tấm gương đạo đức; các 
con đã rõ đạo thì biết đức cần kiệm là 
đức hạnh đầu trong lúc các con còn 
ở thế gian nầy. Như sự lãng phí se 
sua ở đời nầy, Thầy cũng cho là một 
việc tổn đức vậy. 

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN Q.1-Bài 37 
12 Octobre 1926 

 
 
 
 
 

  
 

  
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

 TẾT  
DƯƠNG LỊCH 

11 th. 11  

 

2 

   

12  

 

3 

  

13  

 

4 

  

14  

 

5 

  

15  

 

6 

  

16  

 

7 

  

17  

 

8 

  

18  

 

9 

  

19  

 

10 

  

20  

 

11 

  

21  

 

12 

  

22  

 

13 

  

23  

 

14 

  

24  

 

15 

  

25  

 

16 

  

26  

 

17 

  

27  

 

18 

  

28  

 

19 

  

29  

 

20 

  

1 th. 12  

 

21 

  

2  

 

22 

  

3  

 

23 

 

4  

 

24 

  

5  

 

25 

 

6  

 

26 

 AUSTRALIA 
DAY  

7  

 

27 

 

8  

 

28 

  

9  

 

29 

  

10  

 

30 

  

11  

 

31 

  

12  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2015 
Tháng Chạp (đủ) / Tháng Giêng (thiếu) 

Năm Giáp Ngọ & Ất Mùi 
Đạo lịch năm thứ 90 

 

 
 

Cõi trần là chi?  
Khách trần là sao? 
Sao gọi khách? 

Trần là cõi khổ, để đọa bậc Thánh, Tiên 
có lầm lỗi. Ấy là cảnh sầu để trả xong 
quả, hoặc về ngôi cũ, hoặc trả không 
xong quả, phải mất cả chơn linh là luân 
hồi, nên kẻ bị đọa trần gọi là khách trần. 

Ðạo là gì?  
Sao gọi Ðạo? 

Ðạo, tức là con đường để cho Thánh, 
Tiên, Phật đọa trần do theo mà hồi cựu 
vị. Ðạo là đường của các nhơn phẩm, 
do theo mà lánh khỏi luân hồi. Nếu 
chẳng phải do theo Ðạo, thì các bậc ấy 
đều lạc bước mà mất hết ngôi phẩm …" 

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN -  Q.2-Bài 1 
Chùa Gò Kén - Bính Dần 1926 

 
 

24-12 âl. Lễ đưa Chư Thánh (Tiểu lễ) 
30-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rước Chư Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ)
 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

      

1 

 

13 th. 12  

 

2 

 

14  

 

3 

  

15  

 

4 

 

16  

 

5 

 

17  

 

6 

  

18  

 

7 

   

19  

 

8 

 

20  

 

9 

  

21  

 

10 

  

22  

 

11 

  

23  

 

12 

 Lễ đưa  
Chư Thánh  

(T.lễ)  

24  

 

13 

  

25  

 

14 

  

26  

 

15 

 

27  

 

16 

 

28  

 

17 

  

29  

 

18 
Lễ Giao Thừa, 

rước Chư thánh 
12 giờ khuya 

(T.lễ)    
30  

 

19 

TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. giêng  

 

20 

  

2  

 

21 

  

3  

 

22 

   

4  

 

23 

  

5  

 

24 

  

6  

 

25 

  

7  

 

26 

  

8  

 

27 

Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ)  

9  

 

28 

  

10  

 

 
 



CAO DAI Temple of NEW SOUTH WALES - Thánh Thất NSW   114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 AUSTRALIA  Tel & Fax + 61 2  9740 5678 

 

NGÀY VÍA, LỄ CÁC ĐẤNG 
Tham chiếu: 

● Đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 25-06-Nhâm Tý (dl. 04/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 60/TL ngày 11-07-Nhâm Tý (dl. 19/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 24/TL/CQ-HTĐ ngày 22-04-Ất Mão (dl. 01/06/1975) 

      

1 tháng 1  Lễ Giao-Thừa, rước Chư-Thánh  Tiểu lễ  
9 tháng 1  Vía Đức CHÍ-TÔN  Đại lễ  
15 tháng 1  Lễ Thượng-Ngươn  

Lễ kỷ niệm Chư vị Đầu-Sư Cửu-Trùng-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 2  Vía Thái-Thượng Lão-Quân  Đại lễ  
19 tháng 2  Vía Đức Phật Quan-Âm  Đại lễ  
1 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thượng-Phẩm  Tiểu lễ 
26 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thượng-Sanh  Tiểu lễ 
8 tháng 4  Vía Đức Phật Thích-Ca  

Lễ kỷ-niệm Chư Thánh Phước-Thiện (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

10 tháng 4  Lễ kỷ-niệm Đức Hộ-Pháp qui Thiên  Tiểu lễ 
5 tháng 5   Lễ sanh-nhựt Đức Hộ-Pháp  Đại lễ 
22-5 dl  Vía Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn  Tiểu lễ 
24 tháng 6  Vía Quan-Thánh Đế-Quân  Đại lễ  
15 tháng 7  Lễ Trung-Ngươn  

Lễ kỷ-niệm Chư Thánh Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 8  Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ  Đại lễ  
18 tháng 8  Vía Đức Lý Giáo-Tông  Đại lễ  
27 tháng 8  Vía Đức Khổng-Thánh  Đại lễ  
13 tháng 10  Lễ kỷ-niệm Đức Quyền Giáo-Tông  Tiểu lễ 
15 tháng 10  Lễ Hạ-Ngươn và kỷ-niệm ngày khai Đạo Đ.Đ.T.K.P.Đ.  

Lễ kỷ-niệm Chư vị Thời-Quân Hiệp-Thiên-Đài 
Đại lễ  

25-12 dl  Vía Đức Chúa Jésus  Đại lễ  
24 tháng 12 Lễ đưa Chư Thánh Tiểu lễ 
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